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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ 

 CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 

1.1 Khái niệm của tiền lương và các khoản trích theo lương. 

1.1.1 Khái niệm  

a) Khái niệm tiền lương  

“Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa 

thuận để thực hiện công việc, bao gồm lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp 

lương và các khoản bổ sung khác (nếu có). Trong đó, mức lương theo công việc, chức 

danh phải cao hơn mức lương tối thiểu vùng”. (Điều 90, Luật số 45/2019/QH14 do Quốc 

hội ban hành ngày 20/11/2019 về Luật lao động). 

Để tính tiền lương cho người lao động cần có những hình thức trả lương cho 

người lao động như sau: 

1) “Trả lương theo thời gian: tiền lương được tính theo số giờ, ngày, tuần hoặc 

tháng làm việc của người lao động. Công thức tính lương theo thời gian như sau: 

Tiền lương tháng = tiền lương + phụ cấp ( nếu có) / ngày công chuẩn x số ngày làm việc 

thực tế 

-Tiền lương tuần = tiền lương tháng x 12 tháng / 52 tuần 

-Tiền lương ngày = tiền lương tháng / số ngày làm việc bình thường trong tháng  

-Tiền lương giờ = tiền lương ngày / số giờ làm việc trong ngày” 

2) “Trả lương theo sản phẩm: tiền lương được tính theo số sản phẩm hoặc khối 

lượng công việc mà người lao động đã hoàn thành. Công thức như sau: 

-Tiền lương = đơn giá sản phẩm x số sản phẩm hoàn thành  

-Đơn giá sản phẩm= tiền lương / số sản phẩm quy định” 

3) “Trả lương làm thêm giờ: người lao động làm việc thêm giờ được trả lương 

theo đơn giá tiền lương, hoặc tiền lương thực trả theo công việc căn cứ theo quy định tại 

Bộ luật lao động 2019 như sau:  
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-Đối với ngày thường ít nhất bằng 150% tiền lương trong điều kiện làm việc bình 

thường. 

-Đối với ngày nghỉ bình thường ít nhất bằng 300% lương làm việc ngày bình thường, 

chưa bao gồm tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định. 

-Đối với người lao động làm việc vao ban đêm: theo điều 106, Bộ luật này thời gian làm 

việc ban đêm được tính từ 22g00 ngày hôm trước đến 6g00 sáng ngày hôm sau. 

-Căn cứ vào khoản 2, điều 98, bộ luật này quy định, người lao động làm việc theo đêm 

được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương theo đơn giá tiền lương của ngày làm việc 

bình thường. 

-Theo quy định tại khoản 3, điều 98, luật này, ngoài việc trả lương theo quy định người 

lao động làm thêm giờ vào ban đêm sẽ được trả thêm 20% tiền lương theo đơn giá tiền 

lương”. 

b)  Khái niệm các khoản trích theo lương 

“Các khoản trích theo lương là những khoản tiền được trích từ mức lương của 

một người lao động để đóng vào các khoản bảo hiểm và các khoản thuế theo quy định 

của pháp luật. Việc chi tiền lương người lao động còn phải trích một số tiền nhất định 

tính theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương để thành các quỹ theo chế độ quy định nhằm 

đảm bảo lợi ích của người lao động. Cụ thể thì các khoản này thường bao gồm Bảo hiểm 

Xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế và các khoản thuế thu nhập cá nhân.”  

“Các khoản trích tuân thủ theo quy định của pháp luật, nhằm bảo vệ quyền lợi 

của người lao động và đảm bảo tuân thủ pháp luật từ phía doanh nghiệp. Đồng thời, các 

khoản trích này cũng giúp xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội, đảm bảo an sinh xã hội 

và cung cấp các dịch vụ y tế và phúc lợi cho người lao động và gia đình của họ”. 

Ở Việt Nam hiện nay có những khoản trích  theo lương là:  

Bảo hiểm xã hội (BHXH): “khoản tiền này bù đắp một phần cho người lao động 

trong trường hợp mất sức lao động như ốm đau, tai nạn, thai sản không thể làm việc tại 

doanh nghiệp, chi trợ cấp hưu trí cho người lao động về nghỉ hưu”. 

Bảo hiểm y tế (BHYT): “Khoản tiền mà người lao động và người chi trả cho cơ 

quan bảo hiểm để được hổ trợ chi phí khám chữa bệnh trong trường hợp ốm đau, bệnh 

tật”.  
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Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN): “Khoản tiền mà doanh nghiệp và người lao động 

đóng để được hỗ trợ về mặt tài chính tạm thời khi bị mất việc nhưng phải đúng theo yêu 

cầu của pháp luật”.  

Kinh phí công đoàn (KPCD): “Khoản tiền mà chỉ doanh nghiệp đóng để thực 

hiện chỉ tiêu hoạt động”.  

 

Các khoản trích 

theo lương 

Trích vào Chi phí 

của DN 

Trích vào lương 

của NLĐ 
Tổng 

Bảo hiểm xã hội 

(BHXH) 
17,5% 8% 25,5% 

Bảo hiểm y tế 

(BHYT) 
3% 1,5% 4,5% 

Bảo hiểm thất 

nghiệp (BHTN) 
1% 1% 2% 

Tổng 21,5% 10,5% 32% 

Kinh phí công 

đoàn (KPCĐ) 
2%  2% 

Bảng  1.1 Tỷ lệ khoản trích theo lương năm 2024 ( % tháng) 

c) Các khoản giảm trừ tiền lương 

Thuế thu nhập cá nhân  

“Thuế thu nhập cá nhân được tính dựa vào thu nhập của người nộp thuế khi đã 

trừ đi khoản thu nhập được tính miễn thuế và các khoản giảm trừ gia cảnh theo quy định 

của Luật”. 

Người lao động phải đóng thuế thu nhập cá nhân với tỷ lệ tương ứng với thu nhập 

đã đạt được. 

“Hiện nay, mức thu nhập chịu thuế tối thiểu là 11 triệu đồng trên tháng, tỷ lệ thuế 

thu nhập cá nhân dao động từ 5% đến 35%”. 

Tạm ứng lương: 

“Tạm ứng lương là việc người lao động nhận được toàn bộ hoặc một phần lương 

trước thơì gian phải thanh toán. Hình thức này hổ trợ cho người lao động trong trường 
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hợp cần thiết nhằm giải quyết nhu cầu chi tiêu và khó khăn về tài chính trước khi nhận 

lương định kì”. 

Các khoản phụ cấp 

“Phụ cấp lương là các khoản phụ cấp để bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động 

mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa 

đủ như phụ cấp ăn trưa, phụ cấp điện thoại, phụ cấp tiền xăng…” 

1.1.2 Phân loại và đặc điểm 

a) Phân loại 

• Phân loại tiền lương theo thời gian 

Lương cơ bản: “ mức lương hàng tháng mà một nhân viên được nhận định kỳ, không 

tính các khoản thưởng, khoản phụ cấp. Đây là số tiền mà người lao động mong đợi nhận 

được trong mõi chu kỳ lương hàng tháng. Lương cơ bn được sử dụng như một phần thu 

nhập ổn định của một cá nhân.” 

Lương thời vụ: “là tiền được trả cho nhân viên làm công việc tạm thời hoặc công 

việc có thời gian cụ thể. Lương thời vụ thường được tính toán dựa trên số giờ làm việc 

thực tế hoặc thỏa thuận mức lương cho dự án”. 

• Phân loại tiền lương theo quan hệ và quá trình sản xuất 

Lương trực tiếp: “mức lương trả trực tiếp cho công việc cụ thể mà người lao động 

trực tiếp tham gia vào sản xuất chính, là bộ phận công nhân trực tiếp sản xuất tham gia 

vào quá trình sản xuất và thực hiện các dịch vụ”. 

Lương gián tiếp: “là phần lương trả cho những người lao động tham gia gián tiếp 

vào sản xuất, hay là bộ phận những người lao động tham gia một cách gián tiếp vào các 

quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như bộ phận kỹ thuật, giám sát, quản 

lý, hành chính, kế toán”. 

b) Đặc điểm  

Tiền lương đóng vai trò quan trọng là yếu tố đầu vào trong quá trình sản xuất kinh 

doanh, đồng thời là vốn ứng trước vfa là một khoản chi phí trong giá thành sản phẩm. 

“Trong quá trình lao động sức lao động của con người bị hao mòn khi tạo ra sản 

phẩm. Để duy trì và nâng cao khả năng làm việc của người lao động thì cần tái sản xuất 

sức lao động. Vì vật tiền lương là một trong những tiền đề vật chất có khả năng tái tạo 

sức lao động trên cơ sở bù đắp sức lao động đã hao phí, bù lại thông qua sự thỏa mãn 

các nhu cầu tiêu dùng của người lao động”. 
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“Đối với các nhà quản lí thì tiền lương là một trong những công cụ để quản lý doanh 

nghiệp. Thông qua việc trả lương cho người lao động, người sử dụng lao động có thể 

tiến hành kiểm tra, theo dõi, giám sát người lao động làm việc theo kế hoạch tổ chức 

làm việc để đảm bảo tiền lương bỏ ra phải đạt được hiệu quả. Sử dụng sức lao động một 

cách hợp lí, chặt chẽ về số lượng và chất lượng để trả công xứng đáng”.  

1.1.3 Nguyên tắc kế toán tiền lương 

Tài khoản 334 – Phải trả người lao động: “Tài khoản này dùng để phản ánh các 

khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh 

nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác 

thuộc về thu nhập của người lao động”. 

  Tài khoản 338 – Phải trả phải nộp khác: “Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình 

thanh toán về các khoản phải trả, phải nộp ngoài nội dung đã phản ánh ở các tài khoản 

khác thuộc nhóm TK 33 (từ TK 331 đến TK 337). Tài khoản này cũng được dùng để 

hạch toán doanh thu nhận trước về các dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng và các khoản 

chênh lệch giá phát sinh trong giao dịch bán thuê lại tài sản là thuê tài chính hoặc thuê 

hoạt động”. 

1.1.4 Phương pháp kế toán 

Kết cấu tài khoản 334 – Phải trả người lao động: 

Bên Nợ: 

“Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, BHXH, và các 

khoản đã chi, ứng trước cho người lao động. 

Các khoản khấu trừ tiền lương, tiền công. 

Bên Có:  

Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, BHXH, và các 

khoản phải trả khác phải trả, phải chi người lao động. 

SDCK bên Có: Các khoản còn phải trả NLĐ. 

Kết cấu tài khoản 338 – Phải trả phải nộp khác: 

Bên Nợ:  
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Số BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ đã nộp cho cơ quan quản lý quỹ BHXH, 

BHYT, BHTN và KPCĐ. 

Bên Có: 

Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ vào CPSXKD hoặc khấu trừ lương của 

NLĐ 

Số BHXH đã chi trả công nhân viên khi được cơ quan BHXH thanh toán 

KPCĐ vượt chi được cấp bù 

Số dư bên Nợ:  

Số BHXH đã chi trả NLĐ chưa được thanh toán và KPCĐ vượt chi chưa được 

cấp bù 

Số dư bên Có:  

BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ đã trích chưa nộp cho cơ quan QL hoặc KPCĐ 

được để lại cho đơn vị chưa chi hết”. 

1.1.5 Phương pháp hạch toán 

1.1.5.1. Chứng từ sử dụng  

Mẫu số 01-LĐTL: “bảng chấm công đây là cơ sở chứng từ trả lương theo thời 

gian làm việc thực tế của từng công nhân viên. Bảng này được lập hàng tháng theo thời 

gian bộ phận (tổ sản xuất, phòng ban)” 

Mẫu số 06 – LĐTL: “phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành” 

Mẫu số 07 – LĐTL: “Phiếu làm thêm giờ dùng hạch toán thời gian làm việc của 

cán bộ công nhân viên được điều làm việc thêm”. 

Mẫu số 08 – LĐTL: hợp đồng lao động, các bản cam kết 

Mẫu số 09 – LĐTL: biên bản điều tra tai nạn 

Một số chứng từ khác:  

Hồ sơ tham gia bảo hiểm 

Bảng chấm công  

Bảng tạm ứng lương 

Bảng tính thuế TNCN  

Bảng thanh toán tiền lương và bảo hiểm 

1.1.5.2. Tài khoản sử dụng  

- Tài khoản hạch toán tiền lương:  
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     “TK 334: theo dõi các khoản tiền lương, tiền thưởng, các khoản có tính chất 

tiền lương khác phải trả cho người lao động”. 

- Tài khoản hạch toán các khoản trích theo lương  

    “ TK 3382: theo dõi kinh phí công đoàn  

     TK 3383: Theo dõi bảo hiểm xã hội 

     TK 3384: theo dõi bảo hiểm y tế  

     TK 3386: theo dõi bảo hiểm thất nghiệp” 

1.1.5.3 Sơ đồ hạch toán tổng hợp chữ T 

 

 
SƠ ĐỒ  1.1 Tài khoản 334 phải trả người lao động 

                                      (Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính) 
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                                      (Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính) 

1.2. Các chuẩn mực kế toán kiểm toán có liên quan  

+ Luật 

“Luật kế toán số 88/2015/QH13 quy định về nội dung công tác kế toán tổ chức 

bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lí nhà 

nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán” 

“Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm 

y tế bao gồm đối tượng, mức đóng, phương thức và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế”. 

“Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 quy định về đối tượng nộp thuế, 

thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn tính thuế thu nhập cá 

nhân”. 

“Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm 

xã hội, quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động”. 

+ Chế độ kế toán 

SƠ ĐỒ  1.2 TK 338 – phải trả, phải nộp khác 
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“Doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, 

nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý và áp dụng trong năm tài chính một cách 

nhất quán. Trong trường hợp doanh nghiệp muốn áp dụng lại chế độ kế toán theo Thông 

tư 133/2016/TT-BTC cần thông báo lại với cơ quan thuế quản lý và thực hiện từ đầu 

năm tài chính”. 

+ Thông tư  

“Thông tư 200/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp 

thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế”.  

“Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH các chế độ BHXH: về điều kiện hưởng, 

mức hưởng, thời gian hưởng”. 

“Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn của bộ luật lao động về nội 

dung hợp đồng lao đồng”. 

+ Nghị định 

“Nghị định số 114/2002/NĐ/CP quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số 

điều Bộ luật Lao động và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động (sau 

đây gọi tắt là Bộ luật lao động đã sửa đổi, bổ sung) về tiền lương”. 

“Nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi bổ sung”. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN 

TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP 

DOANH NGHIỆP PHƯỚC QUANG 
 

2.1 Giới thiệu về công ty   

2.1.1 Thông tin về công ty 

Logo  

 

 

 

.  

    

Tên giao dịch tiếng Anh  

Tên giao dịch tiếng Việt Công ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Phước Quang 

 

Địa chỉ Khu phố 4, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh 

Long An, Việt Nam 

Mã số thuế 1101235680 

Người đại diện pháp 

luật 

Phạm Minh Quang 

Ngày thành lập 11-01-2010 

Vốn điều lệ 1 tỷ 

Số điện thoại 02723.874722 

Fax 02723.874022 

Website http://ketoanphuocquang.com.vn 

http://dailythuephuocquang.vn 

Email phuocquangcompany@gmail.com 

dailythuephuocquang@gmail.com 

Ngành nghề kinh doanh • 6920: Hoạt động liên quan đến kế toán, 

kiểm toán và tư vấn về thuế (Chi tiết: 

Hình 2 .1 logo công ty TNHH 

Giải Pháp Doanh Nghiệp 

Phước Quang. 

http://ketoanphuocquang.com.vn/
http://dailythuephuocquang.vn/
mailto:phuocquangcompany@gmail.com
mailto:dailythuephuocquang@gmail.com
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Dịch vụ làm thủ tục về thuế, tư vấn thuế, 

dịch vụ kế toán, kiểm toán). 

• 7020: Hoạt động tư vấn quản lý 

• 8211: Dịch vụ hành chính văn phòng tổng 

hợp. 

• 8291: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh 

toán, tín dụng 

• 8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh 

doanh khác còn lại chưa được phân vào 

đâu (Chi tiết: Dịch vụ nhà đất, môi giới 

bất động sản, tư vấn đầu tư). 

 

+ Hình ảnh minh họa sản phẩm/dịch vụ:

 

Hình 2. 1  Hình ảnh dịch vụ đội ngũ tư vấn công ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Phước Quang 

( Nguồn Công ty cung cấp) 

2.1.2 Sơ đồ tổ chức công ty 
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SƠ ĐỒ  2.1 Tổ chức công ty tnhh giải pháp doanh nghiệp phước quang 

( Nguồn Công ty cung cấp) 

• Bộ phận kế toán-Thuế: 

 “Đội ngũ kế toán giỏi, tận tâm, có nhiều kinh nghiệm trong mọi loại hình sản xuất 

kinh doanh, thương mại, xây dựng, và lĩnh vực khác”.  

 Dịch vụ bao gồm kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán nội bộ, kiểm toán thuế, 

và báo cáo thuế.  

 Mục tiêu: “ Không còn nỗi lo Kế toán Thuế”. 

• Bộ phận chứng nhận đầu tư và Đăng ký Kinh doanh: 

 Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đăng kí kinh doanh và giấy chứng nhận đầu tư. 

 Tiết kiệm tối đa chi phí với quy trình đơn giản hóa. 

• Bộ phận tư vấn Hoạt Động Doanh Nghiệp: 

 Hỗ trợ doanh nghiệp toàn diện trong việc xây dựng chiến lược, tổ chức và thiết lập 

các hệ thống kiểm soát nội bộ. Đồng thời đảm nhiệm giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt 

động nhằm đạt hiệu quả. 

• Bộ phận Tài chính-Kế Toán: 

 “Cung cấp các dịch vụ như thẩm định doanh nghiệp (Due- Diligence), thẩm định 

tài chính- Kế toán- thuế, tư vấn tổ chức bộ máy và nhân sự kế toán, tư vấn nguồn vốn 

tín dụng”. 

• Bộ phận Hành chính-Nhân sự, kinh doanh và Marketing: 

 Bộ phận hành chính- nhân sự quản lý các vấn đề liên quan đến nhân sự và hoạt 

động hành chính.  

 Bộ phận kinh doanh chịu trách nhiệm về việc tìm kiếm và duy trì khách hàng. 

Ban  giám đốc 

Bộ phận

kế toán thuế 

Bộ phận giấy chứng 
nhận đầu tư và Đăng 

ký kinh doanh

Bộ phận tư vấn

Hoạt động

Doanh Nghiệp

Bộ phận

Tài Chính - Kế Toán 

Bộ phận hành chính -
Nhân sự, Kinh doanh, 

Marketing
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 Bộ phận marketing phát triển chiến lược quảng cáo và tiếp thị. 

  

2.2 Tổ chức hệ thống kế toán  

2.2.1 Sơ đồ tổ chức phòng kế toán 

 

 

Sơ đồ 2.2 tổ chức phòng kế toán 

( Nguồn Công ty cung cấp) 

2.2.2 Công việc và nhiệm vụ của từng chức danh tại phòng kế toán 

+ Kế toán trưởng: Võ Nguyễn Tuấn Anh 

-Người quản lý phòng kế toán, chịu trách nhiệm giám sát và điều hành mọi hoạt 

động kế toán và bộ phận. Kế toán trưởng làm công việc hướng dẫn, quản lý, kiểm tra và 

điều chỉnh công việc mà kế toán viên đã làm sao cho hợp lý và tuân thủ pháp luật. 

+ Kế toán tổng hợp: Trần Nguyễn Anh Thư 

-Là bộ phận tổng hợp dữ liệu, xử lý, kiểm tra và ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh, sau đó kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ kế toán liên quan đến các nghiệp 

vụ kinh tế phát sinh và và tiến hành ghi chép vào sổ sách liên quan. Chịu trách nhiệm 

về số liệu chi tiết đến tổng hợp trên sổ kế toán, giải quyết các vấn đền liên quan đến tài 

chính một cách chính xác. Theo dõi nắm được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, 

tình hình chiếm dụng vốn của khách hàng và xử lý các công nợ phải thu khó đòi cho 

công ty. Lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán của công ty, lập báo cáo tài chính và chi tiết 

giải trình. 

+ Kế toán viên 1,2,3,4 : Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Bích Phượng, Phạm 

Huỳnh Phương Thảo, Trần Thị Thúy Diễm  

Kế toán trưởng

Kế toán viên 1  Kế toán viên 2 Kế toán viên 3 Kế toán viên 4

Kế toán

tổng hợp
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-Nhận hồ sơ từ 7 đến 10 công ty, đảm nhiệm các công việc ghi chép, xử lí các 

nghiệp vụ có liên quan đến công ty khách hàng, lưu trữ các hóa đơn chứng từ. Lập phiếu 

thu phiếu chi, lập hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho.  

Kiểm tra hóa đơn chứng từ, kiểm tra công nợ, tiến hành nhập liệu trên phần mềm kế 

toán nếu có nghiệp vụ phát sinh. 

Hỗ trợ kê khai thuế. 

-Lập bảng lương, thưởng, hoa hồng hàng tháng. 

2.3 Đặc điểm và chính sách kế toán  

+Đặc điểm: 

- Chế độ kế toán: theo Thông tư 200/2014/TT-BCT được ban hành vào ngày 

22/12/2014. 

- Hình thức kế toán: hình thức ghi sổ nhật ký chung 

3. SƠ ĐỒ GHI SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

   

 

 

 

SƠ ĐỒ 2.3  Ghi sổ nhật ký chung 

 

 

 

sổ nhật ký 
đặc biệt

Chứng từ kế 
toán

số nhật ký chung

sổ cái

Bảng cân đối

tài khoản

Bảng

cân đối 

tài khoản

báo cáo tài chính

Sổ, thẻ kế toán

chi tiết

Bảng tổng hợp 
chi tiết
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- Xử lý dữ liệu kế toán bằng: trình bày sử dụng phần mềm kế toán VACOM 

và EXCEL 

 

Hình 2 .2 Phần mềm sử dụng tại công ty 

( Nguồn: Công ty cung cấp) 

+ Chính sách kế toán: 

- Tính thuế GTGT: kê khai nộp theo phương pháp khấu trừ  

- Tính khấu hao tài sản theo phương pháp đường thẳng 

- Đơn vị tiền tệ sử dụng: đồng (VND) 

- Kỳ kế toán: từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 

- Năm tài chính: năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày 31/12   
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2.3 Công việc kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 

2.3.1 Yêu cầu của công việc  

+ Mục đích công việc: 

-Đảm bảo các bảng tính lương, thang tính lương, thanh toán lương cùng các chế 

độ bảo hiểm cho toàn bộ nhân viên chính xác, kịp thời và đúng theo quy định của pháp 

luật. 

-Cập nhật kịp thời các quyết định nâng hạ lương để làm lương cho nhân viên. --

-Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin.  

+ Nhiệm vụ chính của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: 

-Xác định số tiền cần trả cho nhân viên dựa trên các hợp đồng lao động, số giờ 

làm việc và các yếu tố khác như làm thêm giờ.  

-Bảo đảm việc tính lương, tiền thưởng và trợ cấp cho nhân viên được thực hiện 

chính xác, kịp thời và theo đúng quy định. 

-Thực hiện tính toán và khấu trừ các khoản các khoản như thuế thu nhập cá nhân 

từ tiền lương của nhân viên, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các khoản trích khác như 

quỹ phúc lợi, quỹ tiết kiệm vào chi phí sản xuất kinh doanh. 

-Quản lý việc tạm ứng lương và tạm ứng lương cho toàn thể công ty, cho một 

nhóm nhân viên hoặc một nhân viên. 

-Quản lý kỳ lương chính: 

• Tính các khoản thu nhập hay giảm trừ lương cuối kỳ cho nhân viên. 

• Đưa bảng ứng lương trong tháng và bảng lương cuối kỳ để ra mức lương thực 

lãnh cho mỗi nhân viên.  

• Tính và khấu trừ vào lương các chỉ tiêu nghĩa vụ phải nộp nhà nước như thuế 

TNCN, các khoản bảo hiểm bắt buộc như BHXH, BHYT thật đầy đủ và chính 

xác. 

• Quản lý các khoản thu nhập khác ngoài lương để quyết toán thuế TNCN cuối 

năm. 

-Chuẩn bị báo cáo về tiền lương và các khoản trích, đảm bảo tuân thủ các quy 

định của pháp luật và gửi thanh toán cho các cơ quan tổ chức có liên quan theo đúng 

thời hạn.  

+ Kết quả của công việc: 
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-Lập bảng lương chi tiết, cung cấp về mức lương cho nhân viên gồm có lương cơ 

bản, phụ cấp, tiền thưởng và các khoản trích theo lương. 

-Lập phiếu lương cho nhân viên, chi tiết các khoản thu nhập và khấu trừ của từng 

nhân viên.  

-Báo cáo tiền lương, tổng hợp toàn bộ chi phí tiền lương mà công ty phải trả cho 

nhân viên trong một kỳ. 

-Báo cáo nộp các khoản trích theo lương. 

-Ghi sổ cái và sổ phụ kế toán tiền lương. 

-Tổng hợp các hồ sơ thanh toán lương cho nhân viên như phiếu chi tiền mặt hoặc 

phiếu chuyển khoản.  

-Báo cáo chi phí liên quan như là nhân công, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết 

quả hoạt động kinh doanh có tính đến các chi phí liên quan đến tiền lương. 

+ Các yêu cầu cho vị trí công việc kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: 

-Trình độ: có trình độ chuyên môn về kế toán, chứng chỉ hành nghề về kế toán ( 

tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành tài chính kế toán). 

-Kỹ năng: chứng chỉ tin học Mos( E,W,P), có trình độ tiếng anh nhất định, khả 

năng diễn đạt tốt, khả năng quan sát, phân tích và tổng hợp thông tin nhanh chống kịp 

thời và hợp lý. 

-Kinh nghiệm: 

• Hiểu rõ về các quy định pháp lý và thuế liên quan đến tiền lương. 

• Tính toán chính xác về tiền lương cho mỗi nhân viên gồm các khoản trừ và khoản 

phụ cấp. 

• Có tinh thần làm việc độc lập cao nhưng phải có tinh thần tập thể làm việc nhóm. 

• Có đam mê với công việc, chủ động và làm việc có mục đích. 

• Có đạo đức nghề nghiệp, tính cẩn thận, trung thực và chăm chỉ, bảo mật thông tin 

của công ty, chịu được áp lực, có tinh thần học hỏi và chịu trách nhiệm. 

2.3.2 Trình tự tiến hành 

+ Lưu đồ/Sơ đồ quy trình công việc 

Lưu đồ quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền lương  
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NHÂN VIÊN 
KẾ TOÁN  

TIỀN LƯƠNG 
GIÁM ĐỐC THỦ QUỸ 

    

 

 

 

 

 

Lưu đồ 2. 1  Quy trình trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền lương 

+ Diễn giải: 

Bước 1: Kế toán xuất bảng chấm công dựa vào dựa vào việc nhân viên chấm công bằng 

vân tay. Sau đó gửi lại các phòng để xác nhận điều chỉnh (nếu có). 

Bước 2: Dựa vào hợp đồng lao động và bảng chấm công trong tháng, kế toán lương 

thực hiện tính lương. 

Kiểm tra 

đối chiếu 

bảng  

chấm công 

 
 
 
 
 
 
 

Lập bảng 

chấm 

công, 

bảng 
lương 

 
Kiểm tra 

đối chiếu 

bảng  

chấm công 

 
 
 
 
 
 
 

Lập bảng 

chấm 

công, 

bảng 
lương 

Bảng tính lương 

và trích lương 
 

Bảng tính lương 

và trích lương 
 

Bảng tính lương 

và trích lương 
 

Bảng tính lương 

và trích lương 

Bảng tính lương 

và trích lương 
 

Bảng tính 

lương và trích 

lương 
 

Bảng tính lương 

và trích lương 
 

Bảng tính 

lương và trích 

lương 

Đã duyệt 

 
 

Đã duyệt 

 

Ủy nhiệm chi 
 

Ủy nhiệm chi 
 

Ủy nhiệm chi 
 

Ủy nhiệm chi 

Phiếu chi 
 

Phiếu chi 
 

Phiếu chi 
 

Phiếu chi Hạch toán trên 

phần mềm và  

ghi sổ 
 

Hạch toán trên 

phần mềm và  

ghi sổ 
 

Hạch toán trên 

phần mềm và  

ghi sổ 
 

Hạch toán trên 

phần mềm và  

ghi sổ 

A 
 

A 
 

A 
 

A 

Lương đã 

duyệt 
 

Lương đã 

duyệt 
 

Lương đã 

duyệt 
 

Lương đã 

duyệt 

Kiểm 

tra đối 

chiếu 
 

Kiểm 

tra đối 

chiếu 
 

Kiểm 

tra đối 

chiếu 
 

Kiểm 

tra đối 

chiếu 

Ủy nhiệm chi 
 

Ủy nhiệm chi 
 

Ủy nhiệm chi 
 

Ủy nhiệm chi 

Phiếu chi 
 

Phiếu chi 
 

Phiếu chi 
 

Phiếu chi 
Lưu 

 

Lưu 
 

Lưu 
 

Lưu 

Chấm công 

bằng vân tay 
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Bước 3: Kế toán tiền lương gửi bảng lương và các khoản trích theo lương lên Ban Giám 

Đốc để kiểm tra và  phê duyệt. 

Bước 4: Sau khi Ban Giám Đốc phê duyệt sẽ chi lương và gửi phiếu chi về cho kế toán lương 

đồng thời gửi một liên về cho thủ quỹ, kế toán viên dựa vào phiếu chi đã được ký xuất quỹ 

tiền mặt và gửi phiếu ủy nhiệm chi về ngân hàng để thanh toán các khoản trích bảo hiểm. 

Bước 5: Kế toán tiền lương hạch toán trên hệ thống và ghi sổ. 

Bước 6: Nhân viên nhận lương. 

2.3.3 Kết quả công việc 

+ Liên quan đến loại chứng từ kế toán: 

-Hợp đồng lao động có thời hạn và hợp đồng thử việc 

-Hồ sơ tham gia bảo hiểm  

-Bảng chấm công theo dõi thời gian làm việc để tính lương cho nhân viên 

-Bảng thanh toán tiền lương chi tiết các khoản lương, thưởng, phụ cấp của từng nhân 

viên 

-Phiếu lương  

-Phiếu chi lương ghi nhận trả lương cho nhân viên 

-Bảng đăng ký người phụ thuộc 

-Giấy xác nhận thu nhập  

-Báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân  

-Báo cáo tình hình sử dụng lao động và bảo hiểm  

-Bảng thanh toán lương và bảo hiểm 

-Phiếu chi lương 

CÁC BÚT TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢNG TRÍCH THEO LƯƠNG 

Hạch toán bút toán tính lương cuối tháng: 

“Nợ TK 622, 627, 641, 642 

      Có TK 334 Phải trả người lao động  

Hạch toán khoản trích trừ vào lương của nhân viên 

Nợ TK 334 Phải trả người lao động (Trích từ lương tham gia bảo hiểm 10,5%) 

       Có TK 3383 Bảo hiểm xã hội (Trích từ lương tham gia bảo hiểm 8%) 

       Có TK 3384 Bảo hiểm y tế (Trích từ lương tham gia bảo hiểm 1.5%) 

       Có TK 3386(3389) Bảo hiểm thật nghiệp (Trích từ lương tham gia bảo hiểm 1%) 

Hạch toán khoản trích theo lương tính vào chi phí doanh nghiệp 
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Nợ TK 622, 627, 641, 642 (Trích từ lương tham gia bảo hiểm 23.5%) 

      Có TK 3382 kinh phí công đoàn ( Trích từ lương tha gia bảo hiểm 2%) 

      Có TK 3383 Bảo hiểm xã hội ( Trích từ lương tham gia bảo hiểm 17.5%) 

      Có TK 3384 Bảo hiểm y tế ( Trích từ lương tham gia bảo hiểm 3%) 

      Có TK 3386(3389) Bảo hiểm thất nghiệp ( Trích từ lương tham gia bảo hiểm 1%) 

Hạch toán trả lương nhân viên 

Nợ TK 334 Phải trả người lao động  

       Có TK 111,112 Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng  

Hạch toán các khoản trích theo lương 

Nợ TK 3383 Bảo hiểm xã hội 

Nợ TK 3384  Bảo hiểm y tế 

NỢ TK 3386(3389) Bảo hiểm thất nghiệp  

      Có TK 111,112 Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng” 

+ Liên quan đến bút toán: 

Công việc của kế toán tiền lương tháng 07 năm 2023 tại Công ty TNHH Giải 

Pháp Doanh Nghiệp Phước Quang như sau: 

Bước 1: Kế toán xuất bảng chấm công dựa vào dựa vào việc nhân viên chấm 

công bằng vân tay. Sau đó gửi lại các phòng để xác nhận điều chỉnh (nếu có). 

 

Hình 3.  1 Bảng chấm công tháng 7 

 

( Nguồn Công ty cung cấp) 
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Bước 2: Dựa vào hợp đồng lao động và bảng chấm công trong tháng, kế toán 

lương thực hiện tính lương. 

 

Hình 3.  2 Hợp đồng lao động   

 

Hình 3.  3 Hợp đồng lao động 

( Nguồn Công ty cung cấp) 



22 
 

 

Ví dụ tính lương cho ông Võ Nguyễn Tuấn Anh: 

-Ông đi làm 26 ngày công trong tháng 07/2023. 

-Lương cơ bản: 4.500.000đ 

-Tính khoản tiền lương của nhân viên Võ Nguyễn Tuấn Anh:  

+ Tiền lương tháng 07/2023= [(Lương cơ bản + Các khoản phụ cấp)/26] * số 

ngày công thực tế . 

= [(4.500.000+702.000+390.000+200.000)/26]*26= 5.792.000 

+ Tỷ lệ trích bảo hiểm: lương đóng bảo hiểm= lương cơ bản  

Số trích bảo hiểm người lao động chịu: 

BHXH= 4.500.000*8%= 360.000 

BHYT= 4.500.000*1.5%= 67.500 

BHTN= 4.500.000*1%= 45.000 

Số trích bảo hiểm doanh nghiệp chịu: 

BHXH= 4.500.000*17.5%= 787.500 

BHYT= 4.500.000*3% = 135.000 

BHTN= 4.500.000*1%= 45.000 

Thuế TNCN: 

Thu nhập chịu thuế= Tổng thu nhập – Các khoản miễn thuế  

                               = (5.792.000 – 702.000 )= 5.090.000 

Các khoản giảm trừ = Bản thân người lao động + Người phụ thuộc + Các khoản trích 

bảo hiểm. 

                             =11.000.000+1*4.400.000+(360.000+67.500+45.000)= 15.872.500 

Thu nhập tính thuế= Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ. 

                              = 5.090.000 – 15.872.500 = (10.782.500) 

Vì thu nhập tính thuế ra âm nên thu nhập của nhân viên Võ Nguyễn Tuấn Anh không 

phải đóng thuế TNCN. 

Từ các khoản trên, tổng thực lãnh của nhân viên Võ Nguyễn Tuấn Anh= Tổng thu nhập 

– Các khoản bảo hiểm – Thuế TNCN 

=5.792.000 – 472.500 – 0= 5.319.000 

Bước 3: Kế toán tiền lương gửi bảng lương đầy đủ và bảng tính các khoản trích theo 

lương lên Ban Giám Đốc để kiểm tra và phê duyệt  
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Hình 3.  4 Bảng lương tháng 7 

( Nguồn Công ty cung cấp) 
Bước 4: Sau khi Ban Giám Đốc phê duyệt sẽ chi lương và gửi phiếu chi về cho kế toán 

lương đồng thời gửi một liên về cho thủ quỹ, kế toán viên dựa vào phiếu chi đã được ký 

xuất quỹ tiền mặt và gửi phiếu ủy nhiệm chi về ngân hàng để thanh toán các khoản trích 

bảo hiểm. 

Bước 5: Kế toán tiền lương hạch toán trên hệ thống và ghi sổ. 

Nghiệp vụ 1: Ngày 31/7/2023 tại công ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Phước 

Quang. Có tình hình trích tiền lương theo lương tháng 07/2023 (phụ lục 1) cụ thể như 

sau: 

Nhân viên quản lý doanh nghiệp: 42.000.000  

Nợ TK 642:  46.635.538 

       Có TK 334:  46.635.538 

Nghiệp vụ 2: Ngày 31/7/2023 tại công ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Phước 

Quang. Trích “BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ được trích theo quy định ( Trích vào chi 

phí của doanh nghiệp và trích vào lương của nhân viên).( phụ lục 1) 

Trích vào chi phí của doanh nghiệp 

Nợ TK 642  9.030.000 

      Có TK 3383  7.350.000 

      Có TK 3384  1.260.000 

      Có TK 3386(3389) 420.000 

Trích BHXH, BHYT, BHTN trừ vào lương của nhân viên 

Nợ TK 334   4.410.000 

       Có TK 3383  3.360.000 
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       Có TK 3384    630.000 

       Có TK 3386(3389)  420.000 

Nghiệp vụ 3 (Phụ lục 2 ): Ngày 31/7/2023 chi tiền mặt trả cho nhân viên khi đã khấu 

trừ các khoản BHYT, BHXH, BHTN. 

Nợ TK 334    46.635.538 

       Có TK 111    46.635.538”. 

Các hạch toán trên phần mềm VACOM: 

 

Hình 3.  5 Khai báo nghiệp vụ 1 trên phần mềm VACOM 

 

 

Hình 3.  6 Khai báo nghiệp vụ 2 trên phần mềm VACOM 
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Hình 3.  7 Khai báo nghiệp vụ 3 trên phần mềm VACOM 

( Nguồn Công ty cung cấp) 

Bước 6: Nhân viên nhận lương. 

+ Liên quan đến sổ kế toán: 

-Bảng thanh toán lương(xem hình phụ lục 1) 

-Sổ cái tài khoản 111,112,338, 334 

-Sổ chi tiết tài khoản 3386(3389),3384,3383 ( xem hình phụ lục 4,5,6 ) 

-Sổ chi tiết tài khoản 3341( xem hình phụ lục 7) 

-Sổ chi tiết tài khoản 1111,1121( xem hình phụ lục 8,9) 

-Sổ quỹ tiền mặt 

-Sổ kế toán tổng hợp 

-Nhật ký chung 

+ Liên quan đến loại báo cáo kế toán, báo cáo thuế:  

• Tờ khai thuế thu nhập cá nhân 

• Báo cáo sử dụng lao động và bảo hiểm 

• Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 

• Báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân 

• Tờ khai bảo hiểm xã hội 

+ Hình thức của các chứng từ, sổ kế toán của doanh nghiệp có liên quan đến công 

việc: 

− Bảng thanh toán tiền lương  

− Sổ cái tài khoản 111, 112, 338, 334 
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− Sổ chi tiết tài khoản 3383,3384,3386(3389) ( xem hình phụ lục 4, 5,6) 

− Sổ chi tiết tài khoản 3341 ( xem hình phụ lục 7) 

− Sổ chi tiết tài khoản 1111,1121 ( xem hình phụ lục 8,9) 

− Sổ quỹ tiền mặt  

+ Liên quan đến công việc kế toán khác: 

− Sổ nhật ký chung ( xem hình phụ lục 3) 

− Bảng cân đối kế toán 

− Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  

− Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  

− Thuyết minh báo cáo tài chính  

2.3.4 Kiểm tra kết quả công việc 

+ Người kiểm tra: Kế toán trưởng 

+ Định kỳ kiểm tra:  

− Kế toán trưởng kiểm tra việc nhập liệu vào mỗi tháng và chứng thực lại. 

+ Cách thức kiểm tra:  

− Kiểm tra chứng từ gốc đối chiếu với phần mềm kế toán và thực tế phát sinh  
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CHƯƠNG 3 

NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC  

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH  

THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP 

 DOANH NGHIỆP PHƯỚC QUANG 

3.1 Sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện về công tác kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Phước Quang 

3.1.1 Sự cần thiết 

“Kế toán tiền lương và các khoảng trích theo lương là một phần khá quan trọng 

trong toàn bộ công tác kế toán của một doanh nghiệp. Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương là một công cụ quan trọng để quản lý nguồn lao động đảm bảo hoạt 

động kinh doanh hiệu quả và tiến triển tốt. Kế toán tiền lương theo dõi kiểm soát tình 

hình nhân viên trong công ty, luôn theo dõi và quản lí ngày làm của nhân viên. Tuấn thủ 

quy định của pháp luật về cách tính, thanh toán tiền lương và khoản trích nộp bảo hiểm. 

Lưu trữ các chứng từ giấy bảng lương, hợp đồng lao động, bảng chấm công bằng cách 

đóng thành quyển cho từng tháng. Kế toán tiền lương dựa vào bảng chấm công lập bảng 

lương chính xác và chuyên nghiệp giúp bảo mật thông tin lương tránh sai sót hoặc gian 

lận. Bên cạnh đó kế toán tiền lương cần ghi chính xác trên báo cáo tài chính, nó góp 

phần rất quan trọng đến đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và niềm tin của 

nhà đầu tư.” 

3.1.2 Yêu cầu hoàn thiện  

Ưu điểm  

  Các nhân viên phối hợp với nhau tạo hiểu quả cao. Cập nhật thông tin, tuân thủ các 

quy định văn bản pháp luật và chuẩn mực kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương 

  Công ty sử dụng tài khoản chi tiết giúp kế toán dễ dàng theo dõi và hạch toán phù 

hợp với nguyên tắc. 

  Công ty đảm bảo thực hiện tốt các nguyên tắc, chế độ do Nhà nước ban hành về 

nguyên tắc về kế toán tiền lương cũng như các công tác về quản lí chứng từ. 
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  Việc chi lương bằng tiền mặt cũng tiện lợi đối với những nhân viên không có tài 

khoản ngân hàng, không phải chịu những khoản phí liên quan đến giao dịch ngân hàng 

và chi tiền mặt giúp họ dễ dàng kiểm soát được chi tiêu. 

  Thiết bị hiện đại, đầy đủ công cụ dụng cụ hổ trợ cho nhân viên và cho hoạt động kế 

toán tại công ty. Công ty sử dụng phần mềm kế toán Vacom, Excel,.. làm giảm bớt khối 

lượng công việc so với việc ghi chép bằng tay và thuận tiện hơn khi lưu cũng như cung 

cấp dữ liệu. 

  Nhờ có sự làm việc chuyên nghiệp và dầy dặn kinh nghiệm của các nhân viên tại 

công ty đã xử lí kịp thời, đầy đủ và chính xác góp phần đánh giá hiệu quả của công ty. 

Nhược điểm  

 Bên cạnh những ưu điểm thì cũng còn có nhược điểm cần được khắc phục: 

Phần mềm sử dụng cũng không tránh khỏi những thiếu sót do phần mềm viết ra. 

Phần mềm hiện đang có một số lỗi như chứa nhiều thông tin hoặc do đường dẫn mạng 

dẫn đến chạy chậm hoặc đứng maý gây mất thời gian cho người dùng. 

Nhưng việc chi lương bằng tiền mặt có thể gây rủi ro về trộm cắp hoặc mất mát, 

quản lí việc ghi nhận chi phí liên quan đến tiền mặt khó và trong bối cảnh nền kinh tế 

hiện đại không thuận tiền cho các giao dịch trực tuyến. 

3.2.Giải pháp 

3.2.1. Giải pháp về tổ chức bộ máy kế toán 

Thường xuyên liên hệ với nhà cung cấp phần mềm để được nâng cấp, hổ trợ, cập 

nhật phiên bản mới hơn cho phần mềm để khắc phục kịp thời.  

Công ty cần phân công rõ ràng kế toán lương, ngày tính lương cụ thể trực tiếp 

giám sát tiền lương và tính lương. Theo dõi quan sát dòng tiền chi lương, hoạt động phát 

sinh tiền lương. 

3.2.2. Giải pháp về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại 

Công ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Phước Quang 

Thanh toán lương bằng tiền mặt cũng có mặt tốt và xấu, doanh nghiệp nên cân 

nhắc và áp dụng các biên pháp phù hợp để đảm bảo an toàn và tiện lợi hơn. 

Thực hiện kiểm tra định kì để đảm bảo rằng các hoạt động kế toán lương vẫn diễn 

ra chính xác.  
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Quản lý dữ liệu của kế toán tiền lương bằng phần mềm có thể lưu trữ và quản lý 

nhân viên để dễ dàng. Kế toán lương phải xây dựng bảng lương có đầy đủ giờ ra vào để 

dễ dàng theo dõi các khoản lương và công bằng với mọi người. 

Công ty đảm bảo rằng việc tính lương phải tuân thủ các quy định của luật lao 

động, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên. 

Hoàn thiện bảng tính lương và các khoản trích đúng hạn, lên kế hoạch và thời 

gian tính lương cụ thể như là 31/07/2023 trích lương thì 26/07/2023 kế toán lương sẽ 

chốt công và tính lương. Sau đó 29/07/2023 kế toán lương sẽ gửi bảng lương về Ban 

giám đốc phê duyệt để nhân viên có được nhận lương cũng như nộp các khoản trích 

đúng hạn. 
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KẾT LUẬN 

Công ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Phước Quang giúp em có nhiều kinh 

nghiệm cũng như được hiểu rõ về cơ cấu tổ chức quy trinh làm việc và các nghiệp vụ 

kinh tế liên quan một cách thực tế. Với các kiến thức mà công ty, em có thể sử dụng như 

là nguồn kiến thức, động lực cho việc phát triển bản thân trong tương lại. Tuy sự hiểu 

biết còn hạn chế nhưng em rất mong nhận được đánh giá, lời khuyên và ý kiến đóng góp 

của thầy cô để giúp em hoàn thành tốt khóa luận này. 

Công ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Phước Quang có một bộ máy kế toán 

mạnh, sổ sách rõ ràng cũng như là chuyên môn cao góp phần cho sự phát triển của công 

ty. Trong quá trình làm việc em cảm thấy công việc của kế toán không hề đơn giản, đặc 

biệt trong xã hội hiện nay tiền lương và các khoản trích theo lương đóng vai trò rất quan 

trọng đối với người lao động và doanh nghiệp. 

Một lần nữa em xin cảm ơn trường Đại học Nguyễn Tất Thành, cảm ơn giảng 

viên ThS. Trần Thị Hương Giang cùng với các anh chị trong công ty TNHH Giải Pháp 

Doanh Nghiệp Phước Quang đã hướng dẫn em tận tình cũng như tao điều kiện để em 

hoàn thiện báo cáo khóa luận.  
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8. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương cần chú ý - (aztax.com.vn) 

9. Kế toán tiền lương: Khái niệm, Nhiệm vụ và Quy trình chuẩn (simerp.io) 

10. Khái niệm các khoản trích theo lương - Điểm nổi bật và ý nghĩa (memart.vn) 

11. Khái niệm về tiền lương? Ý nghĩa và mục tiêu của tiền lương? 

(luatduonggia.vn) 

12. Khái niệm,đặc điểm tiền lương,nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương (voer.edu.vn) 

13. Sơ đồ kế toán TK 334 - Phải trả người lao động theo thông tư 200 - KẾ TOÁN 

HÀ NỘI GROUP (tintucketoan.com) 

 

 

 

  

https://ketoanleanh.edu.vn/kinh-nghiem-ke-toan/cach-luu-tru-chung-tu-ke-toan-khoa-hoc-danh-cho-ke-toan.html
https://ketoanleanh.edu.vn/kinh-nghiem-ke-toan/cach-luu-tru-chung-tu-ke-toan-khoa-hoc-danh-cho-ke-toan.html
https://www.bing.com/search?q=c%C6%A1+c%E1%BA%A5u+t%E1%BB%95+ch%E1%BB%A9c+c%C3%B4ng+ty+Gi%E1%BA%A3i+Ph%C3%A1p+Doanh+nghi%E1%BB%87p+Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc+Quang&qs=n&form=QBRE&sp=-1&lq=0&pq=c%C6%A1+c%E1%BA%A5u+t%E1%BB%95+ch%E1%BB%A9c+c%C3%B4ng+ty+gi%E1%BA%A3i+ph%C3%A1p+doanh+nghi%E1%BB%87p+ph%C6%B0%E1%BB%9Bc+quang&sc=8-57&sk=&cvid=111C0D0FCFFF44B9A2B91BD7F5F909D2&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=
https://www.bing.com/search?q=c%C6%A1+c%E1%BA%A5u+t%E1%BB%95+ch%E1%BB%A9c+c%C3%B4ng+ty+Gi%E1%BA%A3i+Ph%C3%A1p+Doanh+nghi%E1%BB%87p+Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc+Quang&qs=n&form=QBRE&sp=-1&lq=0&pq=c%C6%A1+c%E1%BA%A5u+t%E1%BB%95+ch%E1%BB%A9c+c%C3%B4ng+ty+gi%E1%BA%A3i+ph%C3%A1p+doanh+nghi%E1%BB%87p+ph%C6%B0%E1%BB%9Bc+quang&sc=8-57&sk=&cvid=111C0D0FCFFF44B9A2B91BD7F5F909D2&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=
https://www.meinvoice.vn/tin-tuc/16538/ke-toan-tien-luong/#:~:text=K%E1%BA%BF%20to%C3%A1n%20ti%E1%BB%81n%20l%C6%B0%C6%A1ng%20l%C3%A0%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20ch%E1%BB%8Bu%20tr%C3%A1ch,sao%20cho%20%C4%91%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99%20ch%C3%ADnh%20x%C3%A1c%20cao%20nh%E1%BA%A5t.
https://www.meinvoice.vn/tin-tuc/16538/ke-toan-tien-luong/#:~:text=K%E1%BA%BF%20to%C3%A1n%20ti%E1%BB%81n%20l%C6%B0%C6%A1ng%20l%C3%A0%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20ch%E1%BB%8Bu%20tr%C3%A1ch,sao%20cho%20%C4%91%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99%20ch%C3%ADnh%20x%C3%A1c%20cao%20nh%E1%BA%A5t.
https://ebh.vn/tin-tuc/tien-luong-la-gi
https://ketoanducminh.edu.vn/tin-tuc/109/2950/Cac-cach-phan-loai-tien-luong-va-quy-trinh-hach-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong.html
https://ketoanducminh.edu.vn/tin-tuc/109/2950/Cac-cach-phan-loai-tien-luong-va-quy-trinh-hach-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong.html
https://ketoanducminh.edu.vn/tin-tuc/109/2950/Cac-cach-phan-loai-tien-luong-va-quy-trinh-hach-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong.html
https://lamketoan.vn/quy-trinh-luan-chuyen-chung-tu-ke-toan-tien-luong.html
https://lamketoan.vn/quy-trinh-luan-chuyen-chung-tu-ke-toan-tien-luong.html
https://taca.edu.vn/ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong/
https://aztax.com.vn/cac-khoan-trich-theo-luong/
https://simerp.io/blog/ke-toan-tien-luong/
https://memart.vn/tin-tuc/blog1/khai-niem-cac-khoan-trich-theo-luong-diem-noi-bat-va-y-nghia-vi-cb.html
https://luatduonggia.vn/khai-niem-ve-tien-luong-y-nghia-va-muc-tieu-cua-tien-luong/
https://luatduonggia.vn/khai-niem-ve-tien-luong-y-nghia-va-muc-tieu-cua-tien-luong/
https://voer.edu.vn/m/khai-niemdac-diem-tien-luongnhiem-vu-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong/2d70599b
https://voer.edu.vn/m/khai-niemdac-diem-tien-luongnhiem-vu-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong/2d70599b
https://tintucketoan.com/so-do-ke-toan-tk-334-phai-tra-nguoi-lao-dong-theo-thong-tu-200/
https://tintucketoan.com/so-do-ke-toan-tk-334-phai-tra-nguoi-lao-dong-theo-thong-tu-200/
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PHỤ LỤC 
 

PHỤ LỤC 1: BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG THÁNG 7/2023 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2: PHIẾU CHI LƯƠNG THÁNG 7 
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PHỤ LỤC 3: 

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP PHƯỚC QUANG Mẫu số S03a - DN 

        

Khu phố 4, Thị trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An (Ban hành theo thông tư 

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 

của Bộ Tài chính)         

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 
Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 

        Đơn vị tính: VND 

          

Ngày GS 

Chứng từ 

Diễn giải 

Đã 

ghi 

Sổ 

Cái 

STT 

dòng 

Tk 

Đư 

Số phát sinh 

Số CT Ngày CT Ps nợ Ps có 

A B C D E F G 1 2 

7/31/2023 BHXH07 7/31/2023 

BHXH, 

BHYT, 

BHTN 

đưa vào 

chi phí 

DN tháng 

7/2023 

X         

      
Chi phí nhân 

viên quản lý 
  1475 3383 875,000 0 

      
Chi phí nhân 

viên quản lý 
  1476 3384 150,000 0 

      
Chi phí nhân 

viên quản lý 
  1477 3389 50,000 0 

      
Chi phí nhân 
công trực tiếp 

  1478 3383 6,475,000 0 

      
Chi phí nhân 

công trực tiếp 
  1479 3384 1,110,000 0 

      
Chi phí nhân 
công trực tiếp 

  1480 3389 370,000 0 

      
---Bảo hiểm 

xã hội 
  1481 6421 0 875,000 

      
---Bảo hiểm 

y tế 
  1482 6421 0 150,000 

      
---Bảo hiểm 

thất nghiệp 
  1483 6421 0 50,000 

      
---Bảo hiểm 

xã hội 
  1484 622 0 6,475,000 

      
---Bảo hiểm 

y tế 
  1485 622 0 1,110,000 

      
---Bảo hiểm 

thất nghiệp 
  1486 622 0 370,000 

7/31/2023 BHXH7 7/31/2023 

BHXH, 

BHYT, 

BHTN 

trích vào 

lương 

nhân viên 

tháng 

7/2023 

X         

      
Phải trả công 
nhân viên 

  1487 3383 3,360,000 0 

      
Phải trả công 

nhân viên 
  1488 3384 630,000 0 

      
Phải trả công 
nhân viên 

  1489 3389 420,000 0 

      
---Bảo hiểm 

xã hội 
  1490 3341 0 3,360,000 

      
---Bảo hiểm 
y tế 

  1491 3341 0 630,000 

      
---Bảo hiểm 

thất nghiệp 
  1492 3341 0 420,000 
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7/31/2023 CHILUONG7 7/31/2023 

Phiếu chi 

tiền lương 

nhân viên 

tháng 

7/2023 

X         

      
---Tiền Việt 

Nam 
  1498 3341 0 46,635,538 

7/31/2023 KC07/0003 7/31/2023 

Kết 

chuyển 

chi phí 

quản lý 

doanh 

nghiệp 

tháng 07 

năm 2023 

X         

      
Xác định kết 
quả kinh 

doanh 

  1509 6421 7,367,000 0 

7/31/2023 LUONG7 7/31/2023 

Lương 

nhân viên 

7/2023 

X         

      
Chi phí nhân 

viên quản lý 
  1521 3341 6,292,000 0 

      
Chi phí nhân 

công trực tiếp 
  1522 3341 44,753,538 0 

      

---Phải trả 

công nhân 

viên 

  1523 6421 0 6,292,000 

      
---Phải trả 
công nhân 

viên 

  1524 622 0 44,753,538 

7/31/2023 SX07/0002 7/31/2023 

Phân bổ 

chi phí 

nhân công 

tháng 07 

năm 2023 

X         

      

Chi phí 

SXKD dở 
dang xây lắp, 

dự án 

  1529 622 52,708,538 0 

7/31/2023 SX07/0003 7/31/2023 

Phân bổ 

chi phí 

chung 

tháng 07 

năm 2023 

X         

- Sổ này 

có  
1 

trang, được đánh số từ 

trang số 1 đến trang số  
1 

   

- Ngày mở sổ:  1/1/2023       

          

        

Lập 

Ngày.......tháng.......năm........ 

Người ghi sổ  Kế toán trưởng   Tổng Giám Đốc 

(Ký, họ tên)  (Ký, họ tên)   (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 4: SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 3389 

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP PHƯỚC QUANG Mẫu số S38 - DN 

Khu phố 4, Thị trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An (Ban hành theo thông tư 

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 
của Bộ Tài chính)      

        

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

        

Từ ngày 01/07/2023 đến ngày 31/07/2023 

Tài khoản :3389 - Bảo hiểm thất nghiệp 

       

Đơn vị tính: 

VND 

        

Chứng từ 
Lý do 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh trong kỳ 

Ngày Số hiệu Nợ Có 

7/31/2023 BHXH07 
BHXH, BHYT, BHTN đưa vào chi phí DN 

tháng 7/2023 
6421 0 50,000 

7/31/2023 BHXH07 
BHXH, BHYT, BHTN đưa vào chi phí DN 

tháng 7/2023 
622 0 370,000 

7/31/2023 BHXH7 
BHXH, BHYT, BHTN trích vào lương 

nhân viên tháng 7/2023 
3341 0 420,000 

    Phát sinh trong kỳ       

- Sổ này có......trang, được đánh số từ trang số 1 đến trang số ......     

- Ngày mở sổ:  1/1/2023 
 

Lập 

Ngày.......tháng.......năm........ 

        

Người ghi sổ Kế toán trưởng Tổng Giám Đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 
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PHỤC LỤC 5: SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 3384 

  

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP PHƯỚC QUANG Mẫu số S38 - DN 

Khu phố 4, Thị trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An (Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 
22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

      

        

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

        

Từ ngày 01/07/2023 đến ngày 31/07/2023 

Tài khoản :3384 - Bảo hiểm y tế 

       
Đơn vị tính: VND 

        

Chứng từ Lý do 
TK đối 

ứng 
Số phát sinh trong kỳ 

Ngày Số hiệu   Nợ Có 

7/31/202

3 

BHXH0

7 

BHXH, BHYT, BHTN đưa vào chi phí DN tháng 

7/2023 
6421 0 150,000 

7/31/202

3 

BHXH0

7 

BHXH, BHYT, BHTN đưa vào chi phí DN tháng 

7/2023 
622 0 1,110,000 

7/31/202

3 
BHXH7 

BHXH, BHYT, BHTN trích vào lương nhân viên 

tháng 7/2023 
3341 0 630,000 

    Phát sinh trong kỳ       

- Sổ này có......trang, được đánh số từ trang số 1 đến trang số ......     

- Ngày mở sổ:  1/1/2023  Lập Ngày.......tháng.......năm........ 

        

Người ghi sổ Kế toán trưởng Tổng Giám Đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 
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PHỤ LỤC 6: SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 3383 

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP PHƯỚC QUANG Mẫu số S38 - DN 

Khu phố 4, Thị trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An (Ban hành theo thông tư 

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 
của Bộ Tài chính) 

      

        

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

        

Từ ngày 01/07/2023 đến ngày 31/07/2023 

Tài khoản :3383 - Bảo hiểm xã hội 

       
Đơn vị tính: VND 

        

Chứng từ Lý do 
TK đối 

ứng 
Số phát sinh trong kỳ 

Ngày Số hiệu   Nợ Có 

7/31/2023 BHXH07 

BHXH, BHYT, 

BHTN đưa vào chi 

phí DN tháng 7/2023 

6421 0 875,000 

7/31/2023 BHXH07 

BHXH, BHYT, 

BHTN đưa vào chi 

phí DN tháng 7/2023 

622 0 6,475,000 

7/31/2023 BHXH7 

BHXH, BHYT, 

BHTN trích vào 

lương nhân viên 

tháng 7/2023 

3341 0 3,360,000 

    Phát sinh trong kỳ       

- Sổ này có......trang, được đánh số từ trang số 1 đến trang số 

......     

- Ngày mở sổ:  1/1/2023 
 

Lập 

Ngày.......tháng.......năm........ 
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PHỤ LỤC 7: SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 3341 

 

Người ghi sổ 

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP PHƯỚC QUANG Mẫu số S38 - DN 

Khu phố 4, Thị trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An (Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 

22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

     

        

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

        

Từ ngày 01/07/2023 đến ngày 31/07/2023 

Tài khoản :3341 - Phải trả công nhân viên 

       
Đơn vị tính: VND 

        

Chứng từ 
Lý do 

TK đối 

ứng 

Số phát sinh trong kỳ 

Ngày Số hiệu Nợ Có 

7/31/2023 CHILUONG7 Phiếu chi tiền lương nhân viên tháng 7/2023 1111 46,635,538 0 

7/31/2023 BHXH7 
BHXH, BHYT, BHTN trích vào lương nhân 

viên tháng 7/2023 
3383 3,360,000 0 

7/31/2023 BHXH7 
BHXH, BHYT, BHTN trích vào lương nhân 

viên tháng 7/2023 
3384 630,000 0 

7/31/2023 BHXH7 
BHXH, BHYT, BHTN trích vào lương nhân 

viên tháng 7/2023 
3389 420,000 0 

7/31/2023 LUONG7 Lương nhân viên 7/2023 6421 0 6,292,000 

7/31/2023 LUONG7 Lương nhân viên 7/2023 622 0 44,753,538 

    Phát sinh trong kỳ       

- Sổ này có......trang, được đánh số từ trang số 1 đến trang số ......     

- Ngày mở sổ:  1/1/2023  Lập Ngày.......tháng.......năm........ 

        

Người ghi sổ Kế toán trưởng Tổng Giám Đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 

        

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 
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PHỤ LỤC 8: SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 1121 

 
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP PHƯỚC 

QUANG 

Mẫu số S38 - DN 

Khu phố 4, Thị trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An (Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 
     

        

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

        

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 

Tài khoản :1121 - Tiền Việt Nam 

       

Đơn vị tính: 

VND 

        

Chứng từ 
Lý do 

TK đối 

ứng 

Số phát sinh trong kỳ 

Ngày Số hiệu Nợ Có 

    Số dư đầu kỳ   5,581,895 0 

28/02/2023 BN02/0008 

Thanh toán tiền BHXH, 

BHYT, BHTN tháng 

1,2/2023 

3383 0 22,567,500 

28/02/2023 BN02/0008 

Thanh toán tiền BHXH, 

BHYT, BHTN tháng 

1,2/2023 

3384 0 3,982,500 

28/02/2023 BN02/0008 

Thanh toán tiền BHXH, 

BHYT, BHTN tháng 

1,2/2023 

3389 0 1,770,000 

17/04/2023 BN04/0001 

Thanh toán tiền BHXH, 

BHYT, BHTN tháng 

2,3/2023 

3383 0 20,272,500 

17/04/2023 BN04/0001 

Thanh toán tiền BHXH, 

BHYT, BHTN tháng 

2,3/2023 

3384 0 3,577,500 

17/04/2023 BN04/0001 

Thanh toán tiền BHXH, 

BHYT, BHTN tháng 

2,3/2023 

3389 0 1,590,000 

06/06/2023 BN06/0003 

Thanh toán tiền BHXH, 

BHYT, BHTN tháng 

5,6/2023 

3383 0 17,977,500 

06/06/2023 BN06/0003 

Thanh toán tiền BHXH, 

BHYT, BHTN tháng 

5,6/2023 

3384 0 4,612,500 

06/06/2023 BN06/0003 

Thanh toán tiền BHXH, 

BHYT, BHTN tháng 

5,6/2023 

3389 0 1,410,000 

23/08/2023 BN08/0005 

Thanh toán tiền BHXH, 

BHYT, BHTN tháng 

7,8/2023 

3383 0 21,217,500 

23/08/2023 BN08/0005 

Thanh toán tiền BHXH, 

BHYT, BHTN tháng 

7,8/2023 

3384 0 2,542,500 

23/08/2023 BN08/0005 

Thanh toán tiền BHXH, 

BHYT, BHTN tháng 

7,8/2023 

3389 0 1,680,000 

26/09/2023 BN08/0008 

Thanh toán tiền BHXH, 

BHYT, BHTN tháng 

9/2023 

3383 0 12,060,000 
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26/09/2023 BN08/0008 

Thanh toán tiền BHXH, 

BHYT, BHTN tháng 

9/2023 

3384 0 2,092,500 

26/09/2023 BN08/0008 

Thanh toán tiền BHXH, 

BHYT, BHTN tháng 

9/2023 

3389 0 930,000 

28/11/2023 BN11/0004 

Thanh toán tiền BHXH, 

BHYT, BHTN tháng 

10,11/2023 

3383 0 23,715,000 

28/11/2023 BN11/0004 

Thanh toán tiền BHXH, 

BHYT, BHTN tháng 

10,11/2023 

3384 0 4,185,000 

28/11/2023 BN11/0004 

Thanh toán tiền BHXH, 

BHYT, BHTN tháng 

10,11/2023 

3389 0 1,860,000 

28/12/2023 BN12/0015 

Thanh toán tiền BHXH, 

BHYT, BHTN tháng 

12/2023 

3383 0 13,005,000 

28/12/2023 BN12/0015 

Thanh toán tiền BHXH, 

BHYT, BHTN tháng 

12/2023 

3384 0 2,295,000 

28/12/2023 BN12/0015 

Thanh toán tiền BHXH, 

BHYT, BHTN tháng 

12/2023 

3389 0 1,020,000 

    Phát sinh trong kỳ   973,470,219 964,502,311 

    Số dư cuối kỳ   14,549,803 0 

        

- Sổ này có......trang, được đánh số từ trang số 1 đến 

trang số ......     

- Ngày mở sổ:  01/01/2023  Lập Ngày.......tháng.......năm........ 

        

Người ghi sổ Kế toán trưởng Tổng Giám Đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 

 

  



41 
 

PHỤ LỤC 9: SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 1111 
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP PHƯỚC 

QUANG 

Mẫu số S38 - DN 

Khu phố 4, Thị trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An (Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 
     

        

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

        

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 

Tài khoản :1111 - Tiền Việt Nam 

       

Đơn vị tính: 

VND 

Chứng từ 
Lý do 

TK đối 

ứng 

Số phát sinh trong kỳ 

Ngày Số hiệu Nợ Có 

    Số dư đầu kỳ   13,130,782 0 

31/01/2023 CHILUONG1 

Phiếu chi tiền lương 

nhân viên tháng 

1/2023 

3341 0 49,381,500 

28/02/2023 CHILUONG2 

Phiếu chi tiền lương 

nhân viên tháng 

2/2023 

3341 0 47,254,000 

31/03/2023 CHILUONG3 

Phiếu chi tiền lương 

nhân viên tháng 

3/2023 

3341 0 48,220,000 

30/04/2023 CHILUONG4 

Phiếu chi tiền lương 

nhân viên tháng 

4/2023 

3341 0 39,542,808 

31/05/2023 CHILUONG5 

Phiếu chi tiền lương 

nhân viên tháng 

5/2023 

3341 0 38,514,962 

30/06/2023 CHILUONG6 

Phiếu chi tiền lương 

nhân viên tháng 

6/2023 

3341 0 37,287,000 

31/07/2023 CHILUONG7 

Phiếu chi tiền lương 

nhân viên tháng 

7/2023 

3341 0 46,635,538 

31/08/2023 CHILUONG8 

Phiếu chi tiền lương 

nhân viên tháng 

8/2023 

3341 0 48,262,000 

30/09/2023 CHILUONG9 

Phiếu chi tiền lương 

nhân viên tháng 

9/2023 

3341 0 52,489,500 

31/10/2023 CHILUONG10 

Phiếu chi tiền lương 

nhân viên tháng 

10/2023 

3341 0 47,065,692 

30/11/2023 CHILUONG11 

Phiếu chi tiền lương 

nhân viên tháng 

11/2023 

3341 0 57,704,692 

31/12/2023 CHILUONG12 

Phiếu chi tiền lương 

nhân viên tháng 

12/2023 

3341 0 55,769,000 

        

- Sổ này có......trang, được đánh số từ trang số 1 đến 

trang số ......     

- Ngày mở sổ:  01/01/2023  Lập Ngày.......tháng.......năm........ 

        

Người ghi sổ Kế toán trưởng Tổng Giám Đốc 
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(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


